
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3 -79/45 Cụm 1, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 
QUANG MINH

0110642708

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này; Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình 
nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; 
Cửa cuốn, cửa tự động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; 
Hệ thống âm thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962623744 
Email: cttnhhsxdvtmxdquangminh@gm

ail.com                            

Fax:
Website:
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3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và 
công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng; Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), 
cửa sổ, khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng 
những vật liệu khác; Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu 
thang và những hoạt động tương tự; Lắp đặt thiết bị nội thất; 
Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà; Sơn các kết cấu 
công trình dân dụng; Lắp gương, kính; Làm sạch các toà nhà 
mới sau xây dựng; Các công việc hoàn thiện nhà khác; Lắp đặt 
nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền; Hoạt động hoàn 
thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp gỗ tường, hoặc 
vách ngăn di chuyển được; Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong 
các toà nhà hoặc các công trình khác như: Lát sàn hoặc tường 
bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm; Lót ván sàn và các loại 
phủ sàn bằng gỗ khác; Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm 
bằng cao su và nhựa; Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không 
nung, đá hoa, đá hoa cương (granit), đá phiến.

4330(Chính)

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn.

4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu.

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng.

4663
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử 
dụng trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ 
liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa 
được phân vào đâu.

4669

10. Giáo dục nhà trẻ 8511

11. Giáo dục mẫu giáo 8512

12. Giáo dục tiểu học 8521

13. Giáo dục trung học cơ sở 8522

14. Giáo dục trung học phổ thông 8523

15. Đào tạo sơ cấp 8531

16. Đào tạo trung cấp 8532

17. Đào tạo cao đẳng 8533

18. Đào tạo đại học 8541

19. Đào tạo thạc sỹ 8542

20. Đào tạo tiến sỹ 8543

21. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

22. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

23. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

24. Cổng thông tin
Chi tiết: Trừ hoạt động báo chí

6312

25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà 
và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý 
nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để 
ở; Kinh doanh bất động sản khác.

6810

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc và bản đồ; 
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ 
thuật có liên quan khác; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí 
công trình xây dựng; Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn 
giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định về phòng cháy và chữa 
cháy; Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, tư vấn 
thẩm định các hệ thống cơ, điện trong công trình dân dụng và 
công nghiệp.

7110

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

28. Bán buôn tổng hợp 4690
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29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác.

4711

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá; Khai thác cát, sỏi;  Khai thác đất sét.

0810

32. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Chi tiết: Sản xuất thang máy và băng tải sử dụng dưới đất; Sản 
xuất máy khoan, cắt, thụt, đào (có hoặc không sử dụng dưới 
lòng đất); Sản xuất máy xử lý khoáng chất bằng việc soi, phân 
loại, rửa, nghiền; Sản xuất máy trộn bê tông và vữa; Sản xuất 
máy địa chất như: máy ủi đất, ủi đất góc, san đất, cào, xúc,..; 
Sản xuất máy đóng, máy ép cọc, máy trải vữa, trải nhựa 
đường, máy rải bê tông; Sản xuất máy kéo đặt đường ray và 
máy kéo được sử dụng trong xây dựng hoặc khai thác; Sản 
xuất lưỡi máy ủi hoặc lưỡi máy ủi đất góc; Sản xuất xe đẩy.

2824

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thực 
phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu 
động hoặc tại chợ; Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ; Bán 
lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ 
thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại 
chợ; Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại 
chợ; Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thực phẩm 
chín lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa 
được phân vào đâu.

4781

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu.

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tải hàng 
hóa bằng xe có động cơ loại khác; Vận tải hàng hóa bằng xe 
thô sơ; Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

4933

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự.

5510

37. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên; Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 
động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; Cơ sở lưu trú khác chưa 
được phân vào đâu.

5590
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38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); Cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
khác.

5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác 5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; 
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác.

5630

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho 
thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm 
người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

43. Đại lý du lịch 7911

44. Điều hành tua du lịch 7912

45. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

46. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại; Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác

3100

47. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như: quần áo 
chống cháy và bảo vệ an toàn; dây bảo hiểm cho người sửa 
chữa điện hoặc các dây bảo vệ cho các ngành nghề khác; phao 
cứu sinh; mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác (ví 
dụ mũ thể thao); quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy); 
mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá nhân bằng 
kim loại khác; nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ 
tiếng ồn); mặt nạ khí ga; chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ 
phận của máy móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, 
giẻ lau, máy hút bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các 
loại chổi, bàn chải khác; bàn chải giày, quần áo; bút và bút chì 
các loại bằng cơ khí hoặc không; găng tay.

3290

48. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311
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49. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp 
như mài hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp 
hoặc thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa (ví dụ 
như động cơ); sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông 
nghiệp và các máy móc nặng khác (ví dụ thiết bị bốc dỡ vật 
liệu và xe nâng, các công cụ máy, thiết bị làm lạnh thương mại, 
thiết bị xây dựng và máy móc khai thác mỏ).

3312

50. Sửa chữa thiết bị điện 3314

51. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

3320

52. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Thoát nước; Xử lý nước thải

3700

53. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô 
nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các 
phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học; Khử độc các nhà 
máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy 
và khu hạt nhân; Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi 
bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất 
gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học; Làm 
sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong 
nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển; Hủy 
bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác; Hoạt động kiểm 
soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

54. Xây dựng nhà để ở 4101

55. Xây dựng nhà không để ở 4102

56. Xây dựng công trình đường sắt 4211

57. Xây dựng công trình đường bộ 4212

58. Xây dựng công trình công ích khác 4229

59. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời; Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4299

60. Phá dỡ 4311

61. Chuẩn bị mặt bằng 4312

62. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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1.000.000.000 VNĐ

63. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân 
vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

64. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ vàng, bạc, đá 
quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho 
gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, 
kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ phuơng tiện chữa cháy cơ giới như: các 
loại máy bơm chữa cháy, các loại vòi, ống chữa cháy, các loại 
lăng chữa cháy, các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, 
các loại giỏ lọc, các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy, các 
loại thang chữa cháy, các loại bình chữa cháy; Bán lẻ vật liệu 
và chất chống cháy như: sơn chống cháy, vật liệu chống cháy, 
chất  ngâm tẩm chống cháy, trang phục và thiết bị bảo hộ cá 
nhân, trang phục chữa cháy, mặt nạ phòng độc, mặt lạ phòng 
độc cách ly, khẩu trang lọc độc, các máy san nạp khí cho mặt 
nạ phòng độc; Bán lẻ phương tiện cứu người như: dây đệm, 
thang và ống cứu người; Bán lẻ các thiết bị, hệ thống báo cháy 
và chữa cháy; Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào 
đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040089044614

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ngõ 41, phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngõ 41, phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

HỒ MẠNH HÀ Nam
10/06/1989 Kinh Việt Nam

09/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040089044614
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ngõ 41, phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngõ 41, phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ MẠNH HÀ Nam

10/06/1989 Kinh Việt Nam

09/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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